Phần II

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
I. TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT: Cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực trong năm 2018 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 
Bảng 1: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2018

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích năm 2016 (ha)
	Diện tích kế hoạch 
được duyệt năm 2017 (ha)
	Kết quả thực hiện năm 2017
	Kế hoạch năm 2018 So với năm 2017

	
	
	
	
	
	Diện tích năm 2017 (ha)
	So sánh 
	Diện tích năm 2018 (ha)
	So sánh 

	
	
	
	
	
	
	Tăng (+), 
giảm (-) so với KH được duyệt
(ha)
	Tỷ lệ (%)
	
	Tăng (+), 
giảm (-) so với năm 2017 (ha)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(6)-(5)
	(8)=(6)/(5)*100%
	(9)
	(10)=(9)-(6)
	(10)=(9)/(6)*100%

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	8.224,07
	8.224,07
	8.224,07
	 
	100,00
	8.224,07
	 
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	4.719,54
	4.505,19
	4.674,83
	169,64
	103,77
	4.431,02
	-243,81
	94,78

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	332,81
	216,56
	258,01
	41,45
	119,14
	133,75
	-124,27
	51,84

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	332,81
	216,56
	258,01
	41,45
	119,14
	133,75
	-124,27
	51,84

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	137,34
	194,33
	180,55
	-13,79
	92,91
	232,54
	51,99
	128,80

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.235,75
	4.081,43
	4.222,64
	141,21
	103,46
	4.051,86
	-170,78
	95,96

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	7,59
	6,83
	7,59
	0,76
	111,19
	6,83
	-0,76
	89,99

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	6,04
	6,04
	6,04
	 
	100,00
	6,04
	 
	100,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3.448,68
	3.663,64
	3.549,24
	-114,40
	96,88
	3.793,05
	243,81
	106,87

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	16,39
	18,89
	16,39
	-2,50
	86,77
	20,79
	4,40
	126,84

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	25,56
	26,34
	26,07
	-0,27
	98,98
	26,07
	 
	100,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	79,00
	79,00
	79,00
	 
	100,00
	79,00
	 
	100,00

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	40,17
	40,17
	40,17
	 
	100,00
	40,17
	 
	100,00

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	102,40
	119,28
	109,82
	-9,46
	92,07
	127,48
	17,66
	116,08

	2.7
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	SKC
	65,73
	66,82
	61,44
	-5,38
	91,95
	69,39
	7,95
	112,94

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	646,42
	690,29
	671,04
	-19,24
	97,21
	739,45
	68,41
	110,19

	2.9.1
	        Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	6,20
	7,65
	6,15
	-1,49
	80,49
	12,65
	6,50
	205,62

	2.9.2
	        Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	3,14
	3,14
	3,14
	 
	100,00
	3,14
	 
	100,00

	2.9.3
	        Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	8,76
	16,76
	16,76
	 
	100,00
	31,23
	14,47
	186,34

	2.9.4
	        Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	62,61
	67,36
	65,12
	-2,25
	96,67
	69,01
	3,89
	105,97

	2.9.5
	        Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	12,06
	13,74
	12,12
	-1,62
	88,21
	13,24
	1,12
	109,24

	2.9.6
	        Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	0,68
	1,70
	0,68
	-1,02
	40,10
	3,00
	2,32
	441,10

	2.9.7
	        Đất giao thông
	DGT
	422,81
	440,44
	430,61
	-9,84
	97,77
	455,69
	25,08
	105,82

	2.9.8
	        Đất thủy lợi
	DTL
	118,09
	124,34
	124,34
	 
	100,00
	136,98
	12,64
	110,17

	2.9.9
	        Đất công trình năng lượng
	DNL
	4,51
	5,57
	4,51
	-1,06
	80,98
	5,57
	1,06
	123,49

	2.9.10
	        Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,96
	0,96
	0,96
	 
	100,00
	0,96
	 
	100,00

	2.9.11
	        Đất chợ
	DCH
	6,60
	8,62
	6,64
	-1,98
	77,08
	7,97
	1,33
	119,97

	2.9.12
	        Đất công trình công cộng khác
	DCK
	0,01
	0,01
	0,01
	 
	100,00
	0,01
	 
	100,00

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa 
	DDT
	4,00
	4,00
	4,00
	 
	100,00
	4,00
	 
	100,00

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	 
	30,00
	 
	-30,00
	 
	30,00
	30,00
	 

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	658,10
	712,52
	666,85
	-45,67
	93,59
	734,41
	67,56
	110,13

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	406,53
	472,34
	414,09
	-58,25
	87,67
	471,42
	57,33
	113,84

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	26,56
	27,45
	26,98
	-0,47
	98,30
	27,50
	0,52
	101,91

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,36
	0,36
	0,36
	 
	100,00
	0,36
	 
	100,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	31,09
	31,09
	31,09
	 
	100,00
	31,09
	 
	100,00

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	49,16
	61,09
	49,09
	-12,00
	80,36
	61,09
	12,00
	124,45

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
	SKX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	3,69
	4,01
	3,92
	-0,09
	97,67
	4,07
	0,15
	103,80

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	13,70
	31,99
	13,70
	-18,29
	42,82
	31,99
	18,29
	233,55

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	3,34
	3,34
	3,34
	 
	100,00
	3,34
	 
	100,00

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1.254,48
	1.236,61
	1.254,46
	17,86
	101,44
	1.227,97
	-26,49
	97,89

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	7,20
	7,20
	7,20
	 
	100,00
	7,20
	 
	100,00

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	14,81
	0,86
	70,22
	69,36
	8.170,63
	56,27
	-13,95
	80,13

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	55,86
	55,24
	
	-55,24
	
	
	
	100,00


1. Đất nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp được phân tích dựa trên cơ sở số liệu dự ước hiện trạng sử dụng đất năm 2017, các công trình dự án có liên quan tới thu hồi đất nông nghiệp trong năm. Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp của thành phố Mỹ Tho đến năm 2018 như sau:

Bảng 2: Chỉ tiêu nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp năm 2018
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích năm 2018
	Diện tích năm 2017
	Tăng (+)

Giảm

(-)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	4.431,02
	4.674,83
	-243,81

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	133,75
	258,01
	-124,27

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC
	133,75
	258,01
	-124,27

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	232,54
	180,55
	51,99

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.051,86
	4.222,64
	-170,78

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	6,83
	7,59
	-0,76

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	6,04
	6,04
	


- Đất trồng lúa: Diện tích đất lúa trong năm 2018 dự kiến là 133,75 ha, trong đó giảm 9,95 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp, cụ thể: chuyển sang đất quốc phòng: 0,78 ha, đất phát triển hạ tầng: 2,57 ha, đất ở 0,55 ha, đất nghĩa trang nghĩa địa: 6,05 ha. Bên cạnh đó nhằm đem lại hiệu quả kinh tế diện tích đất lúa giảm do chuyển đổi cơ cấu cây trồng là 115,12 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm là 41,75 ha, đất trồng cây lâu năm là 73,37 ha.

Diện tích đất lúa được phân bổ chủ yếu ở các xã Mỹ Phong (102,51 ha) và phân bổ rải rác ở các xã Tân Mỹ Chánh (1,65 ha); Đạo Thạnh (18,70 ha); Phước Thạnh (9,91 ha).

- Đất trồng cây hàng năm: Dự kiến diện tích năm 2018 thực hiện đạt 232,54 ha. Trong năm 2018 dự kiến diện tích đất cây hàng năm do chuyển đổi cơ cấu cây trồng là 3,64 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm. Nhằm sử dụng đất ngày càng hiệu quả hơn trong kế hoạch sẽ chuyển 41,75 ha đất lúa và 13,89 ha đất trồng cây lâu năm sang đất trồng cây hàng năm. Như vậy trong năm 2018 diện tích đất trồng cây hàng năm khác tăng 51,99 ha. Diện tích đất trồng cây hàng năm được phân bổ chủ yếu ở các xã Mỹ Phong (84,18 ha); Tân Mỹ Chánh (54,63 ha); Phước Thạnh (57,26ha); Đạo Thạnh (34,35 ha).

- Đất trồng cây lâu năm: Dự kiến diện tích năm 2018 thực hiện đạt 4.051,86 ha, trong đó: Diện tích đất trồng cây lâu năm giữ nguyên hiện trạng: 3.975,65ha. Giảm 233,10 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp, cụ thể: chuyển sang đất quốc phòng: 3,62 ha, đất thương mại dịch vụ: 15,19ha, đất sản xuất kinh doanh: 7,95 ha, đất phát triển hạ tầng: 47,69 ha, đất ở 109,05ha, đất trụ sở cơ quan: 0,52 ha, đất nghĩa trang nghĩa địa: 5,95 ha, đất sinh hoạt cộng đồng: 0,12 ha, đất khu vui chơi giải trí: 15,89 ha. Bên cạnh đó diện tích đất cây lâu năm giảm do chuyển đổi cơ cấu cây trồng là 13,89 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác. Nhằm sử dụng đất ngày càng hiệu quả hơn trong kế hoạch năm 2018 dự kiến sẽ chuyển 73,37 ha đất lúa và 3,64 ha đất trồng cây hàng năm sang đất trồng cây lâu năm. Như vậy trong năm 2018 diện tích đất trồng cây lâu năm giảm 170,78 ha.  
Đến năm 2018 diện tích đất trồng cây lâu năm là: 4.051,86 ha chiếm 91,44% diện tích đất nông nghiệp. Diện tích đất trồng cây lâu năm của thành phố được phân bố chủ yếu ở khu vực phía Tây và phía Bắc bao gồm các xã: Phước Thạnh, Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Phong và một phần phía Đông và phía Nam của thành phố thuộc các xã Tân Mỹ Chánh, Thới Sơn.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Dự kiến diện tích năm 2018 là 6,83 ha giảm so với năm 2017 là 0,76 ha do chuyển sang đất giáo dục chiếm 0,15% diện tích đất nông nghiệp.   

- Đất nông nghiệp khác: Dự kiến diện tích năm 2018 là 6,04 ha không thay đổi so với năm 2017 chiếm 0,14% diện tích đất nông nghiệp.  
2. Đất phi nông nghiệp: Đến năm 2018, nhằm đáp ứng yêu cầu cho xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi, thương mại, dịch vụ, đất quốc phòng an ninh, các công trình nhà ở, khu dân cư... đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố; đất phi nông nghiệp sẽ tăng: 243,81 ha, diện tích đất phi nông nghiệp của thành phố đến năm 2018 là 3.793,05 ha chiếm 46,12% diện tích tự nhiên, được sử dụng cụ thể như sau:

Bảng 3: Chỉ tiêu nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích năm 2018
	Diện tích năm 2017
	Tăng (+)

Giảm

(-)

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3.793,05
	3.549,24
	243,81

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	20,79
	16,39
	4,40

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	26,07
	26,07
	

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	79,00
	79,00
	

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	
	

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	40,17
	40,17
	

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	127,48
	109,82
	17,66

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	69,39
	61,44
	7,95

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 
	
	

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	739,45
	671,04
	68,41

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa 
	DDT
	4,00
	4,00
	

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	
	

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	30,00
	
	30,00

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	734,41
	666,85
	67,56

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	471,42
	414,09
	57,33

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	TSC
	27,50
	26,98
	0,52

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,36
	0,36
	

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	
	

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	31,09
	31,09
	

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	61,09
	49,09
	12,00

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
	SKX
	 
	
	

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	4,07
	3,92
	0,15

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	31,99
	13,70
	18,29

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	3,34
	3,34
	

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1.227,97
	1.254,46
	-26,49

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	7,20
	7,20
	

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	56,27
	70,22
	-13,95


- Đất quốc phòng: Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc cần xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và chủ động ứng phó với mọi tình huống. Theo kế hoạch sử dụng đất của Ban chỉ huy quân sự thành phố trong năm 2018 diện tích đất quốc phòng trên địa bàn thành phố tăng 4,4 ha do xây dựng: Đại đội trinh sát tại xã Đạo Thạnh (2,4 ha) và công trình phòng thủ tại xã Mỹ Phong (2 ha). Đến năm 2018 đất quốc phòng của thành phố có diện tích là 20,79 ha chiếm 0,55% diện tích đất phi nông nghiệp.
- Đất an ninh: Đến năm 2018 diện tích đất an ninh trên toàn thành phố không thay đổi là 26,07 ha chiếm 0,69% tổng diện tích đất phi nông nghiệp. 
- Đất khu công nghiệp: Năm 2017, thành phố có khu công nghiệp Mỹ Tho có diện tích 79 ha. Trong thời gian tới, cấp tỉnh không có định hướng sử dụng thêm. Do đó, đến năm 2018 trên địa bàn thành phố diện tích đất khu công nghiệp vẫn ổn định là 79 ha chiếm 2,08% diện tích đất phi nông nghiệp.

- Đất cụm công nghiệp: Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 2 cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh và Trung An với diện tích là 40,17 ha. Theo kế hoạch của ngành Công thương đến năm 2018 diện tích đất cụm công nghiệp của thành phố không tăng. Do đó, đến năm 2018 trên địa bàn thành phố diện tích đất cụm công nghiệp vẫn ổn định là 40,17 ha chiếm 1,06% diện tích đất phi nông nghiệp. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Tiếp tục đẩy mạnh việc khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động kinh doanh như xăng dầu, nhà hàng, khách sạn…trên địa bàn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Trong năm 2018, để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình thương mại - dịch vụ theo định hướng như trên, diện tích đất thương mại - dịch vụ cần tăng thêm 17,66 ha, bao gồm:  

Bảng 4: Danh mục các công trình đất thương mại, dịch vụ

	STT
	Hạng mục
	Diện tích tăng (ha)
	Địa điểm

(đến cấp xã)
	Ghi chú

	1
	Khu resort đầu cồn Tân Long
	2,74
	Phường Tân Long
	

	2
	Khu du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang
	0,84
	Phường Tân Long
	

	3
	Bến du thuyền
	0,41
	Phường 6
	

	4
	Trung tâm thương mại xã Trung An
	2,13
	Xã Trung An
	

	5
	Các công trình thương mại dịch vụ ở các xã, phường
	11,54
	Các xã, phường
	

	
	Tổng cộng
	17,66
	
	


Đến năm 2018 đất thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố có diện tích là 127,48 ha chiếm 3,36% tổng diện tích đất phi nông nghiệp.
- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: Năm 2017, đất cơ sở sản xuất kinh doanh là 61,44 ha. Dự kiến trong năm 2018 sẽ hình thành thêm các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình phục vụ cho sản xuất kết hợp với đất ở dọc theo các tuyến giao thông chính trên địa bàn thành phố với diện tích dự kiến là 9,95 ha, bao gồm:

Bảng 5: Danh mục các công trình đất sản xuất kinh doanh

	STT
	Hạng mục
	Diện tích tăng (ha)
	Địa điểm

(đến cấp xã)
	Ghi chú

	1
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,04
	Phường 2
	

	2
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,04
	Phường 3
	

	3
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,21
	Phường 5
	

	4
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,21
	Phường 6
	

	5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,11
	Phường 8
	

	6
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,51
	Phường 9
	

	7
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,13
	Phường 10
	

	8
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	2,00
	Phường Tân Long
	

	9
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,25
	Phường 10
	

	10
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	1,16
	Xã Tân Mỹ Chánh
	

	11
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	1,71
	Xã Đạo Thạnh
	

	12
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	2,13
	Xã Trung An
	

	13
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,69
	Xã Mỹ Phong
	

	14
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,78
	Xã Phước Thạnh
	

	15
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	0,21
	Xã Thới Sơn
	

	
	Tổng cộng
	9,95
	
	


Trong năm 2018 diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp giảm 2 ha do chuyển sang đất y tế (xây dựng bệnh viện trung tâm khu vực). Như vậy diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thực tăng 7,95 ha, đến năm 2018 đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố có diện tích là 69,39 ha chiếm 1,83% tổng diện tích đất phi nông nghiệp.
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp xã: Trong năm 2018 đất sử dụng vào mục đích phát triển hạ tầng có diện tích 739,45ha, chiếm 19,49% diện tích đất phi nông nghiệp. Do nhu cầu phát triển của mạng lưới giao thông, thủy lợi, các ngành: thể dục - thể thao, y tế, giáo dục, văn hóa... trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018, diện tích đất sử dụng vào mục đích phát triển hạ tầng tăng 68,41 ha so với năm 2017. Bao gồm các loại đất sau:

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương, các công trình văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố từng bước nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới, phù hợp với quy mô dân số, mở rộng đô thị và xứng tầm là một trung tâm văn hóa của khu vực Bắc sông Tiền. Phát triển đa dạng hóa và tiếp tục nâng chất các hoạt động. Thành phố dự kiến đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng các công trình văn hóa trên địa bàn.

Trong năm 2018, để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình văn hóa theo định hướng như trên của thành phố, diện tích đất cơ sở văn hóa cần tăng thêm 6,50 ha, bao gồm:

Bảng 6: Danh mục các công trình đất xây dựng cơ sở văn hóa

	STT
	Hạng mục
	Diện tích tăng (ha)
	Địa điểm

(đến cấp xã)
	Ghi chú

	1
	Công viên - Vườn hoa
	2,00
	Xã Thới Sơn
	

	2
	Công viên chùa Vĩnh Tràng
	0,04
	Xã Mỹ Phong
	

	3
	Trung Tâm văn hóa xã Thới Sơn
	0,90
	Xã Thới Sơn
	

	4
	Đài truyền Thanh-truyền hình TP.Mỹ Tho
	0,50
	Phường 6
	

	5
	Dự án ĐTXD thiết chế công đoàn tại khu CN Mỹ Tho, CCN Trung An
	3,06
	Xã Trung An
	

	
	Tổng cộng
	6,50
	
	


Đến năm 2018 đất xây dựng cơ sở văn hóa trên địa bàn thành phố có diện tích là 12,65 ha chiếm 1,71% tổng diện tích đất phát triển hạ tầng.

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Đến năm 2018 đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội trên địa bàn thành phố có diện tích không thay đổi là 3,14 ha chiếm 0,42% tổng diện tích đất phát triển hạ tầng.

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Năm 2017, đất xây dựng cơ sở y tế của thành phố là 16,76 ha. Trong năm kế hoạch thành phố dự kiến diện tích đất y tế cần tăng thêm 14,47 ha, do mở rộng Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh (tiếp tục mở rộng). Đến năm 2018 diện tích đất xây dựng cơ sở y tế trên địa bàn thành phố có diện tích là 14,47 ha chiếm 4,22% tổng diện tích đất  phát triển hạ tầng.
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Đáp ứng theo các mục tiêu phát triển về giáo dục đào tạo đến năm 2018, thành phố tiếp tục đầu tư kinh phí, tranh thủ các nguồn vốn, thực hiện xã hội hoá giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, kiên cố hóa trường lớp và nhất là công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng mới các trường học tại những khu dân cư nhằm thay thế các điểm lẻ không đạt chuẩn, những trường nằm trong quy hoạch giải tỏa hoặc giãn dân. 

Năm 2018, để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình giáo dục theo định hướng như trên của thành phố, diện tích đất cơ sở giáo dục và đào tạo cần tăng thêm 3,89 ha, bao gồm:

Bảng 7: Danh mục các công trình đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

	STT
	Hạng mục
	Diện tích tăng (ha)
	Địa điểm

(đến cấp xã)
	Ghi chú

	1
	Trường mầm non Phước Thạnh
	0,20
	Xã Phước Thạnh
	

	2
	Trường mầm non Hướng Dương (khu Ao sen)
	0,50
	Phường 6
	

	3
	Trường mầm non Sao Mai
	0,34
	Phường 8
	

	4
	Trường tiểu học Thái Sanh Hạnh
	1,01
	Phường 10
	

	5
	Trường tiểu học Thạnh Trị
	0,23
	X. Mỹ Phong
	

	6
	Trường tiểu học Tân Tỉnh
	0,50
	X. Tân Mỹ Chánh
	

	7
	Trường THCS Bảo Định
	0,60
	Phường 10
	

	8
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị (khu Ao sen)
	0,51
	Phường 6
	

	
	Tổng cộng
	3,89
	
	


 Đến năm 2018 xây dựng cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố có diện tích là 69,01 ha chiếm 9,33% tổng diện tích đất phát triển hạ tầng.

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: Năm 2018, đất cơ sở thể dục - thể thao của thành phố là 13,84 ha. Để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư tập luyện thể thao của người dân thành phố, diện tích đất cơ sở thể dục thể thao cần tăng thêm 1,12 ha, bao gồm:

Bảng 8: Danh mục các công trình đất xây dựng cơ sở thể dục-thể thao

	STT
	Hạng mục
	Diện tích tăng (ha)
	Địa điểm

(đến cấp xã)
	Ghi chú

	1
	Câu Lạc bộ bóng bàn thành phố
	0,10
	Phường 6
	

	2
	Mở rộng khu TDTT phía Đông
	1,02
	Xã Tân Mỹ Chánh
	

	
	Tổng cộng
	1,12
	
	


Đến năm 2018 xây dựng cơ sở thể dục thể thao trên địa bàn thành phố có diện tích là 13,24 ha chiếm 1,79% tổng diện tích phát triển hạ tầng.
+ Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: Trong năm 2018 dự kiến sẽ mở rộng trung tâm kỹ thuật và công nghệ sinh học (0,50 ha) và trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ KHCN (1,82 ha) tại xã Mỹ Phong. Đến năm 2018 diện tích đất xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học trên toàn thành phố là 3 ha chiếm 0,4% đất phát triển cơ sở hạ tầng.

+ Đất giao thông: Tập trung hoàn thiện các tuyến đường đô thị, các tuyến đường về trung tâm xã, các tuyến đường đấu nối, kết hợp thực hiện tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xây dựng hoàn chỉnh các tuyến trục ấp, liên ấp và bê tông hóa hệ thống cầu theo lộ trình xây dựng nông thôn mới ở các xã và  phát triển đô thị mới thuộc xã Đạo Thạnh, Trung An, Tân Mỹ Chánh. 

Năm 2018, để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo định hướng như trên của thành phố, diện tích đất giao thông cần tăng thêm 25,08 ha, bao gồm:

Bảng 9: Danh mục các công trình đất giao thông

	STT
	Hạng mục
	Diện tích

Tăng (ha)
	Địa điểm

(đến cấp xã)
	Ghi chú

	I
	Các tuyến giao thông chính
	15,35
	 
	

	1
	Đường Hùng Vương nối dài
	5,28
	Xã Đạo Thạnh
	

	2
	Đường huyện 92C
	0,42
	Xã Đạo Thạnh
	

	3
	Đường huyện 95
	0,71
	Xã Trung An
	

	4
	Đường dọc sông khu phố 6,7
	0,10
	Phường 5
	

	5
	Nâng cấp mở rộng đường Hồ Văn Nhánh
	0,90
	Phường 5
	

	6
	Đường Dương khuy nối dài
	0,44
	Phường 6
	

	7
	Đường Nguyễn Công Bình (nối dài)
	4,87
	Xã Trung An, Phước Thạnh
	

	8
	Đường nối từ đường Nguyễn Công Bình (vòng xoay) đến đường Đoàn Thị Nghiệp
	1,43
	Xã Trung An
	

	9
	Các tuyến đường kết nối với đường dọc Sông Tiền
	0,96
	Phường 1,4,6
	

	10
	Đường Lê Văn Duyệt nối dài
	0,24
	Phường 1
	

	II
	Các tuyến giao thông nội thị, nông thôn
	9,73
	 
	

	1
	Đường hẻm 9, tổ 11
	0,02
	Phường 10
	

	2
	Đường tổ 6
	0,04
	Phường 10
	

	3
	Vòng xoay cầu Đạo Ngạn
	0,20
	Phường 5
	

	4
	Lát gạch vỉa hè đường lộ Tập Đoàn
	0,95
	Phường 5
	

	5
	Đường nối từ hẻm khu phố 1 qua đường Trần Ngọc Giải
	0,23
	Phường 6
	

	6
	Đường vào trường Nam Định
	0,09
	Phường 6
	

	7
	Đường kênh N2
	0,10
	Phường 9
	

	8
	Đường Trần Thị Thơm (Đoạn Thái Sanh Hạnh - Quốc lộ 50)
	0,50
	Phường 9
	

	9
	Đường Lê Chân (nâng cấp, mở rộng)
	0,04
	Phường Tân Long
	

	10
	Cầu qua đường Hoàng Hoa Thám
	0,10
	Phường 3
	

	11
	Cầu qua nhà máy Trần Minh Ký
	0,20
	Xã Đạo Thạnh
	

	12
	Đường liên xã
	0,09
	Xã Đạo Thạnh
	

	13
	Đường tổ 15
	0,10
	Xã Đạo Thạnh
	

	14
	Đường Bờ kênh dưới
	0,31
	Xã Đạo Thạnh
	

	15
	Đường Bờ kênh trên
	0,08
	Xã Đạo Thạnh
	

	16
	Đường Tư Danh
	0,09
	Xã Đạo Thạnh
	

	17
	Đường Gò Me
	0,13
	Xã Đạo Thạnh
	

	18
	Đường liên ấp 2
	0,06
	Xã Đạo Thạnh
	

	19
	Đường Ba Thiện
	0,83
	Xã Đạo Thạnh
	

	20
	Đường Bờ Cộ Trên (giai đoạn 2)
	0,31
	Xã Phước Thạnh
	

	21
	Đường số 1 nối dài
	0,05
	Xã Phước Thạnh
	

	22
	Đường liên tổ 7+14+16+17
	0,60
	Xã Phước Thạnh
	

	23
	Đường tổ 9+11
	0,09
	Xã Phước Thạnh
	

	24
	Đường Tổ 6
	0,09
	Xã Phước Thạnh
	

	25
	Đường Tổ 18+22
	0,10
	Xã Phước Thạnh
	

	26
	Đường Tổ 10
	0,10
	Xã Phước Thạnh
	

	27
	Cầu + Đường số 18+19
	0,16
	Xã Phước Thạnh
	

	28
	Đường số 7 (Tổ 5)
	0,06
	Xã Phước Thạnh
	

	29
	Đường số 12
	0,04
	Xã Phước Thạnh
	

	30
	Đường tổ 7
	0,04
	Xã Mỹ Phong
	

	31
	Đường tổ 3
	0,03
	Xã Mỹ Phong
	

	32
	Đường tổ 11
	0,03
	Xã Mỹ Phong
	

	33
	Cầu vĩ trên đường tỉnh 879
	0,32
	Xã Mỹ Phong
	

	34
	Đường hẻm tổ 8 ấp 1
	0,05
	Xã Mỹ Phong
	

	35
	Đường hẻm ấp Bình Tạo A
	0,06
	Xã Trung An
	

	36
	Đường tổ 9,13 ấp Chợ
	0,03
	Xã Trung An
	

	37
	Đường tổ 3 ấp 4
	0,03
	Xã Trung An
	

	38
	Đường hẻm 7 ấp Chợ
	0,07
	Xã Trung An
	

	39
	Đường Đìa lá
	1,16
	Xã Trung An
	

	40
	Đường Lộ Đình (Thới Bình)
	0,16
	Xã Trung An
	

	41
	Đường Mười Be
	0,02
	Xã Thới Sơn
	

	42
	Hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch xã Thới Sơn
	1,97
	Xã Thới Sơn
	

	
	Tổng số
	25,08
	
	


Đến năm 2018 đất giao thông trên địa bàn thành phố có diện tích là 455,69ha chiếm 61,63% tổng diện tích đất phát triển cơ sở hạ tầng. 

+ Đất thủy lợi: Trong năm 2018 sẽ xây dựng bờ kè phía Tây và phía Đông sông Bảo Định chống ngập do triều cường, phòng chống xói lỡ ổn định 2 bên bờ sông Bảo Định với diện tích tăng là 11,73 ha và nạo vét các tuyến rạch Cầu Bần (0,29 ha), rạch Cầu Đúc (0,27 ha); phòng chống xói lỡ khu vực cồn Tân Long (0,35 ha). Đến năm 2018 đất thủy lợi trên địa bàn thành phố có diện tích là 136,98 ha chiếm 18,53% tổng diện tích đất phát triển hạ tầng. 
+ Đất chợ: Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và trao đổi hàng hóa gia tăng với tốc độ ngày càng nhanh cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạng lưới chợ ở cả vùng nông thôn và thành thị tạo điều kiện quan trọng cho việc phát triển nền kinh tế hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Năm 2018, để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng chợ theo định hướng  của ngành Công thương, diện tích đất chợ cần tăng thêm 1,33 ha.

Bảng 10: Danh mục các công trình xây dựng chợ

	STT
	Hạng mục
	Diện tích

tăng (ha)
	Địa điểm

(đến cấp xã)
	Ghi chú

	1
	Chợ Cá nước ngọt
	0,20
	Phường 2
	

	2
	Chợ khu dân cư kênh Xáng Cụt
	0,13
	Phường 3
	

	3
	Chợ Tiêu dùng 
	0,20
	Phường 5
	

	4
	Chợ đêm Mỹ Tho (Cty dầu thực vật)
	0,60
	Phường 6
	

	5
	Chợ Thới Sơn
	0,20
	Xã Thới Sơn
	

	
	Tổng số
	1,33
	
	


Đến năm 2018 đất chợ trên địa bàn thành phố có diện tích là 7,97 ha chiếm 1,08% tổng diện tích đất phát triển hạ tầng.

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Đất có di tích lịch sử - văn hóa của thành phố không nhiều chỉ với 4 ha. Trong thời gian tới, thành phố thực hiện đúng chủ trương của tỉnh là tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo những công trình hiện hữu nhằm gìn giữ và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa. Trong năm kế hoạch, cấp trên không có định hướng xây dựng các công trình trên địa bàn. Do đó, năm 2018 diện tích không thay đổi so với năm 2017. 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Trong năm 2018 dự kiến sẽ xây dựng 2 nhà máy xử lý chất thải khu vực phía Đông (xã Tân Mỹ Chánh) và khu vực phía Tây (xã Trung An) với quy mô diện tích mỗi nhà máy là 15 ha. Đến năm 2018 đất bãi thải, xử lý chất thải của thành phố có diện tích 30 ha, chiếm 0,79% diện tích đất phi nông nghiệp. 

- Đất ở tại nông thôn: Trong năm 2018 dự kiến số hộ có nhu cầu về đất ở của người dân nông thôn trên địa bàn thành phố là 411 hộ. Căn cứ vào quy định của luật đất đai về định mức đất ở, căn cứ vào quỹ đất của địa phương. Kế hoạch sử dụng đất ở nông thôn trong năm 2018 bố trí đất ở cho số hộ này với định mức là 300 m2/hộ, tổng diện tích đất ở nông thôn tăng 12,32 ha. Tuy nhiên trong năm 2018 diện tích đất ở nông thôn cũng giảm 6,54 ha để chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác. Bên cạnh đó trong năm 2018 dự kiến sẽ hình thành 1 cụm dân cư và 3 tuyến dân cư với diện tích 61,78 ha. Như vậy đất ở nông thôn của thành phố trong năm 2018 thực tăng 67,56 ha. Đến năm 2018 đất ở nông thôn của thành phố có diện tích 734,41 ha, chiếm 19,36% diện tích đất phi nông nghiệp. 
Phát triển cụm, tuyến dân cư:
- Hình thành và phát triển các cụm dân cư tập trung gắn với xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng để tạo điều kiện cho xây dựng nông thôn theo hướng đô thị hóa và hiện đại hóa, tạo lực hút các hộ hiện sống rải rác và các điểm dân cư phân tán vào các cụm dân cư tập trung.

- Hình thành các cụm và tuyến dân cư cho khu vực phía Bắc và phía Tây của thành phố ở các xã Trung An, Phước Thạnh, Đạo Thạnh và cặp theo các tuyến giao thông chính của thành phố (đường Hùng Vương, đường Nguyễn Công Bình nối dài) có quy mô diện tích 61,78 ha, bao gồm:

Bảng 11: Danh mục các cụm, tuyến dân cư

	STT
	Hạng mục
	Diện tích

Tăng (ha)
	Địa điểm

(đến cấp xã)
	Ghi chú

	1
	Khu dân cư Trung An
	22,00
	Xã Trung An
	

	2
	Khu dân cư 2 bên đường Nguyễn Công Bình nối dài
	10,19
	Xã Trung An, Phước Thạnh
	

	3
	Khu dân cư 2 bên đường từ vòng xoay nối đường Đoàn Thị Nghiệp
	2,99
	Xã Trung An
	

	4
	Khu dân cư 2 bên đường Hùng Vương nối dài
	26,6
	X.Đạo Thạnh
	

	
	Tổng số
	61,78
	
	


- Về tuyến dân cư: Trong năm 2018 xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển các tuyến dân cư cặp Quốc lộ 50, Quốc lộ 1, các đường tỉnh: đường tỉnh 864, 870, 870B, 879, 879B, các tuyến đường huyện…Các tuyến dân cư được lập kế  hoạch kết hợp với các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ. Mỗi tuyến có chiều sâu từ 70-100 m, tính từ mốc lộ giới. Tuyến dân cư cặp các tuyến đường huyện mỗi tuyến có chiều sâu khoảng 50 m, tính từ mốc lộ giới. Đồng thời lập kế hoạch sử dụng đất cho các tuyến dân cư cặp đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng phân bố hầu hết các xã của thành phố, chiều sâu mỗi tuyến từ 30-50 m.

- Đất ở tại đô thị: Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa phù hợp với nhịp độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh và vùng. Để đáp ứng mục tiêu đề ra, thành phố sẽ khuyến khích nhân dân khu vực đô thị đầu tư nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị của các phường trong thành phố theo hướng hiện đại.

Trong năm 2018, dự kiến số hộ có nhu cầu về đất ở của người dân đô thị trên địa bàn thành phố là 452 hộ. Căn cứ vào quy định của luật đất đai về định mức đất ở, căn cứ vào quỹ đất của địa phương. Kế hoạch sử dụng đất ở đô thị trong năm 2018 bố trí đất ở cho số hộ này với định mức là 200 m2/hộ, tổng diện tích đất ở đô thị tăng 9,03 ha. 

Bên cạnh đó trong năm 2018 diện tích đất ở đô thị tăng 48,34 ha do hình thành các khu dân cư kênh Xáng cụt giai đoạn II (10,05 ha) ở phường 6, khu dân cư Sao Mai (38,29 ha) ở phường 10. Tuy nhiên trong giai đoạn này diện tích đất ở đô thị cũng giảm 0,03 ha do chuyển sang mục đích khác. Như vậy đất ở đô thị của thành phố đến năm 2020 thực tăng 57,33 ha. Đến năm 2018 đất ở đô thị của thành phố có diện tích 471,42 ha, chiếm 12,43% diện tích đất phi nông nghiệp. Trong năm 2018 thành phố Mỹ Tho sẽ hình thành các khu dân cư đô thị sau:
Bảng 12: Danh mục các khu dân cư đô thị

	STT
	Hạng mục
	Diện tích

tăng (ha)
	Địa điểm

(đến cấp xã)
	Ghi chú

	1
	Khu dân cư kênh Xáng Cụt (giai đoạn II)
	10,05
	Phường 6
	

	2
	Khu đô thị Sao Mai (giai đoạn 1 và 2)
	38,29
	Phường 10
	

	
	Tổng số
	48,34
	
	


- Đất xây dựng trụ sở cơ quan:  Trong năm 2018, dự kiến diện tích đất trụ sở cơ quan tăng 0,52 ha do xây dựng trụ sở UBND phường 5. Đến năm 2018 đất xây dựng trụ sở cơ quan của thành phố có diện tích 27,50 ha, chiếm 0,73% diện tích đất phi nông nghiệp. 
- Đất cơ sở tôn giáo: Hiện tại, đất cơ sở tôn giáo của thành phố là 31,09 ha. Trong năm kế hoạch cấp trên không có định hướng xây dựng các công trình trên địa bàn và thành phố cũng không có nhu cầu tăng thêm. Do đó, năm 2018 diện tích không thay đổi so với năm 2017.  

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Trong năm 2018 dự kiến sẽ xây dựng hoa viên nghĩa trang nhân dân của thành phố tại xã Mỹ Phong khoảng 12 ha theo quy hoạch nghĩa trang của ngành Xây dựng. Đến năm 2018 đất làm nghĩa trang, nghĩa địa của thành phố có diện tích 61,09 ha, chiếm 1,61% diện tích đất phi nông nghiệp. 
- Đất sinh hoạt cộng đồng: Để đáp ứng nhu cầu làm nơi hội họp, sinh hoạt của người dân. Trong năm 2018, kế hoạch cấp trên dự kiến sẽ xây dựng các điểm trụ sở ấp và các điểm sinh hoạt văn hóa ở các phường, xã với diện tích dự kiến: 0,15 ha, bao gồm:

Bảng 13: Danh mục các công trình sinh hoạt cộng đồng

	STT
	Hạng mục
	Diện tích

tăng (ha)
	Địa điểm

(đến cấp xã)
	Ghi chú

	1
	Trụ sở khu phố 3
	0,01
	Phường 1
	

	2
	Chốt gác dân quân
	0,005
	Phường 3
	

	3
	Trụ sở khu phố 1
	0,008
	Phường 3
	

	4
	Trụ sở khu phố 12
	0,010
	Phường 6
	

	5
	Trụ sở khu phố 5
	0,004
	Phường 7
	

	6
	Trụ sở khu phố 2
	0,010
	Phường 10
	

	7
	Trụ sở ấp Phước Hòa
	0,05
	Xã Phước Thạnh
	

	8
	Trụ sở ấp Phước Thuận
	0,05
	Xã Phước Thạnh
	

	
	Tổng số
	0,15
	
	


Đến năm 2018 đất sinh hoạt cộng đồng của thành phố có diện tích 4,07 ha, chiếm 0,11% diện tích đất phi nông nghiệp.  

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, phục vụ nhu cầu du lịch sinh thái. Trong năm 2018, kế hoạch cấp trên dự kiến tăng: 18,29 ha, bao gồm:

 Bảng 14: Danh mục các công trình vui chơi giải trí

	STT
	Hạng mục
	Diện tích

tăng (ha)
	Địa điểm

(đến cấp xã)
	Ghi chú

	1
	Khu  Du lịch thể thao dưới nước
	7,41
	Xã Thới Sơn
	

	2
	Khu  Nghĩ dưỡng - Khu du lịch sinh thái cù lao Thới Sơn
	10,88
	Xã Thới Sơn
	

	
	Tổng số
	18,29
	
	


Đến năm 2018 đất khu vui chơi, giải trí công cộng của thành phố có diện tích 31,99 ha, chiếm 0,84% diện tích đất phi nông nghiệp.  

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Năm 2017, đất cơ sở tín ngưỡng của thành phố là 3,34 ha. Năm 2018 sẽ tiếp tục kêu gọi nâng cấp, cải tạo những công trình hiện hữu nhằm duy trì và bảo tồn giá trị truyền thống lâu đời của nhân dân. Do đó, thành phố không có nhu cầu sử dụng đất thêm. Vì vậy, năm 2018 diện tích không thay đổi so với năm 2017.   

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch: Hiện tại, đất sông, ngòi, kênh, rạch của thành phố là 1.228,07 ha. Trong năm 2018 diện tích đất sông, kênh, rạch giảm do chuyển sang đất phi nông nghiệp là 26,49 ha. Do đó, năm 2018 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch còn 1.227,97 ha, chiếm 32,384% diện tích đất phi nông nghiệp. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Trong giai đoạn này diện tích đất nông nghiệp khác giảm 13,95 ha do hình thành khu dân cư Trung An (xã Trung An). Do đó, năm 2018 diện tích đất phi nông nghiệp khác còn 56,27 ha, chiếm 1,48% diện tích đất phi nông nghiệp. 

II. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH

1. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong năm 2018 là 243,81 ha, trong đó: từ đất trồng lúa 9,95 ha (diện tích đất lúa chuyển sang đất ở là 0,55 ha); đất trồng cây lâu năm 233 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,76 ha.

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: Phường 2: 0,97 ha; Phường 3: 1,19ha; Phường 5: 4,36 ha; Phường 6: 6,71 ha; Phường 8: 1,76 ha; Phường 9: 1,94 ha; Phường 10: 41,58 ha; Phường Tân Long: 4,29 ha; Xã Đạo Thạnh: 42,51 ha; Xã Trung An: 43,82 ha; Xã Mỹ Phong: 21,04 ha; Xã Tân Mỹ Chánh: 21,07 ha; Xã Phước Thạnh: 30,14 ha; Xã Thới Sơn: 22,42 ha.

2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

Trong năm kế hoạch thành phố có chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp trong năm 2018 là 131,84 ha, trong đó:

- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm là: 72,57 ha.

- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác: 41,75 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm là: 3,64 ha.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất trồng cây hàng năm là: 13,89 ha.

Được phân theo đơn vị hành chính cấp xã như sau:

- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm: Phường 9: 1,48 ha; xã Đạo Thạnh: 13,01ha; xã Trung An: 4,14 ha; xã Mỹ Phong: 37,58 ha; xã Tân Mỹ Chánh: 11,51 ha; xã Phước Thạnh: 4,84 ha.

- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác: Xã Đạo Thạnh: 1,50 ha; xã Mỹ Phong: 30 ha; xã Tân Mỹ Chánh: 10 ha; xã Phước Thạnh: 0,25 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm là: Xã Đạo Thạnh: 0,25 ha; xã Tân Mỹ Chánh: 3,40 ha.

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất trồng cây hàng năm là: Xã Đạo Thạnh: 10,28 ha; xã Tân Mỹ Chánh: 3,61 ha.
Ngoài ra đối với các đơn vị hành chính phường, xã hiện nay hiện trạng sử dụng các loại đất lúa, đất cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản không còn. Tuy nhiên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân vẫn thể hiện các loại đất nêu trên. Khi người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tùy trường hợp cụ thể sẽ xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng sang loại đất khác (Phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thành phố đến năm 2020).

III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI

Diện tích đất cần thu hồi trong năm 2018 là 156,74 ha, trong đó có: 133,85 ha đất nông nghiệp; 22,90 ha đất phi nông nghiệp, bao gồm:

- Đất trồng lúa: 9,40 ha;

- Đất trồng cây lâu năm: 123,69 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,76 ha;

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 2 ha;

- Đất ở nông thôn: 6,54 ha;

- Đất ở đô thị: 0,40 ha;

- Đất phi nông nghiệp khác: 13,95 ha.

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: Phường 1: 0,25 ha; Phường 2: 0,10 ha; Phường 3: 0,24 ha; Phường 5: 3,18 ha; Phường 6: 3,76 ha; phường 7: 0,004 ha; phường 8: 0,64 ha; Phường 9: 1,28 ha; Phường 10: 2,1 ha; Phường Tân Long: 3,97ha; Xã Đạo Thạnh: 14,93 ha; Xã Trung An: 40,45 ha; Xã Mỹ Phong: 18,70 ha; Xã Tân Mỹ Chánh: 19,89 ha; Xã Phước Thạnh: 23,21 ha; Xã Thới Sơn: 24,04 ha.
Phần III
GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Mỹ Tho trong năm 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau:

I. GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
- Các giải pháp sử dụng, bảo vệ, cải tạo đất đảm bảo sử dụng hiệu quả theo kế hoạch sử dụng đất.

- Các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

- Giao đất theo đúng tiến độ, theo khả năng khai thác sử dụng thực tế đối với tất cả các trường hợp có nhu cầu sử dụng đất (các công trình, dự án có thời gian kéo dài).
- Giao đất cụ thể đến người sử dụng đất để người dân đầu tư khai thác, quản lý đất đai được giao và định hướng sử dụng đất bền vững.

- Giải quyết tốt vấn đề tái định cư và ổn định dân cư.

- Tổ chức các lớp tập huấn về khoa học, kỹ thuật, đổi mới cây trồng có năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế sử dụng đất theo hướng bền vững.

II. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất đai của năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Mỹ Tho đề ra một nhóm các biện pháp, giải pháp đồng bộ sau:

1. Giải pháp về tổ chức thực hiện

Sau khi kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức thực hiện như sau:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018:

+ Đến các phòng ban, UBND các xã, phường và trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố;

+ Tại Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố trong suốt thời gian kế hoạch sử dụng đất có hiệu lực;

+ Trên mạng thông tin quản lý nhà nước của tỉnh Tiền Giang;

+ Trích đăng nội dung kế hoạch trên báo Ấp Bắc;
+ Đăng tải các thông tin chủ yếu của kế hoạch trên các Website của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố, UBND các xã, phường và một số cơ quan khác có liên quan.

Ngoài ra với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì phối hợp với các phòng ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung của kế hoạch;

- Xây dựng kế hoạch quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất nhằm đạt hiệu quả cao.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật.

Các phòng ban của thành phố, bao gồm: Tài chánh - Kế hoạch; Quản lý Đô thị; Kinh tế; Ban quản lý Dự án,… Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ thành phố đến phường. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật xây dựng và quản lý trật tự đô thị, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, ... nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng phát triển đô thị. Tăng cường sự quản lý của Nhà nước theo pháp luật. Chuẩn bị các điều kiện về cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư và các dự án đầu tư của doanh nghiệp tham gia vào phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố.

UBND các xã, phường căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của thành phố đã được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giới hành chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

2. Giải pháp về chủ trương và vốn đầu tư

Coi nguồn vốn ngân sách nhà nước là nguồn vốn có tính quyết định, nhằm tạo ra động lực phát triển, lấy đó là hiệu ứng lan tỏa cho giai đoạn sau. Vốn đầu tư từ Nhà nước có xu thế sẽ ngày một giảm đi, nhưng rất quan trọng. Đây là nguồn vốn đảm bảo thu hút và bảo lãnh các nguồn vốn khác tham gia đầu tư.

Đẩy mạnh cải cách hành chính lấy doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển. Chú trọng cơ chế, giải pháp đẩy nhanh việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn.

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tư nhân bỏ vốn đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, từng bước cơ giới hóa để giảm bớt thời gian lao động, mở rộng các ngành nghề, phát triển sản xuất kinh doanh nhất là hàng hóa phục vụ công nghiệp và xuất khẩu. Thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất bằng phương thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tăng cường xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá tiềm năng kinh tế, du lịch, thương mại của thành phố để thu hút vốn đầu tư vào các lĩnh vực có ưu thế,… Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức như: Đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần hoặc hàng năm,…

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương và căn cứ vào điều tra đánh giá hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước đồng thời là cơ sở để thực hiện thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng, giao đất, cho thuê đất và phù hợp với mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đặc biệt là tài nguyên đất đai.

Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Mỹ Tho đã nghiên cứu toàn diện về: những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trong năm qua, đánh giá việc khai thác tiềm năng tài nguyên đất đai vào phát triển nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và thương mại- dịch vụ; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đã được phê duyệt và xác định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Kết quả việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 là đã xác định được ranh giới trên bản đồ, chi tiết hiện trạng sử dụng các loại đất, cụ thể từng dự án trên bản đồ địa chính và được trích lục xây dựng sơ đồ vị trí… Vì vậy, sẽ có nhiều thuận lợi trong quản lý đất đai, xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm, cập nhật biến động đất đai; tham mưu, đề xuất với các ngành, cấp trên.

II. KIẾN NGHỊ

Để kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Mỹ Tho đạt hiệu quả cao, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của thành phố; hướng người sử dụng đất vào việc khai thác và sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch, đồng thời có chính sách đầu tư, hỗ trợ thỏa đáng, đặc biệt là đối với phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà thành phố đã đề ra./.
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